
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,241.58 1.68% 9.71%
HNX 232.29 1.78% 1.00%
VN30 1,274.62 1.51% 12.63%
UPCOM 90.65 0.97% 3.51%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 290.45
Tổng GTGD (tỷ) 23,620.18 25.74% 25.00%

INTRADAY VNINDEX 6/5/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 21,940 1.67% 12.34%
FUEMAV30 15,070 1.34% 12.04%
FUESSV30 15,570 1.37% 12.34%
FUESSV50 18,700 0.32% 10.13%
FUESSVFL 20,370 2.11% 10.71%
FUEVFVND 31,240 0.77% 20.02%
FUEVN100 16,920 1.62% 10.81%

VN30F2405 1,270.0 1.63%
VN30F2406 1,272.9 1.71%
VN30F2409 1,272.6 1.43%
VN30F2412 1,275.5 1.50%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,236.07 0.00% 14.26%
Shanghai 3,140.72 1.16% 6.02%
Hang Seng 18,578.30 0.55% 10.66%
Kospi 2,676.63 0.00% 0.26%
BSE Sensex 73,895.54 -0.04% 2.79%
STI (Singapore) 3,303.19 0.31% 2.27%
SET (Thái Lan) 1369.92 0.00% -4.43%
Dầu Brent ($/thùng) 83.70 0.63% 8.67%
Vàng ($/ounce) 2,320.62 0.56% 11.74%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.34% -9 74
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 2.39% -6 51

TPCP - 10 năm 2.68% -11 50

USD/VND 25,457 0.00% 3.86%

EUR/VND 27,968 -0.68% 2.16%

CNY/VND 3,590 0.42% 3.28%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
6/5/2024

Các thị trường châu Á theo sau mức tăng của phố Wall sau khi báo cáo việc làm

của Mỹ yếu hơn mong đợi làm dấy lên hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể

sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu

thương mại tháng 4 của Trung Quốc vào thứ Năm. Thị trường Nhật Bản và Hàn

Quốc, Thái Lan đóng cửa nghỉ lễ.

Giá vàng hôm nay trong nước biến động thất thường, vọt tăng lên đỉnh cao kỷ 

lục chưa từng có 86.5 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán đã có phiên giao dịch bùng nổ. Các cổ phiếu hàng 

không đều đồng loạt tăng trần như VJC, HVN, khi ngành du lịch cho thấy những 

tín hiệu hồi phục. 
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 93,000     0.54% 1.97% 1,654,826       1,915,997        
BID 50,500     2.64% 2.64% 2,671,546       2,719,856        
CTG 33,200     2.47% 1.22% 12,774,555     15,343,927      
TCB 48,350     0.31% 3.76% 13,102,524     16,238,309      
VPB 18,750     1.90% 1.08% 21,351,377     20,154,936      
MBB 22,900     2.23% 2.9% 34,368,014     28,410,248      
HDB 24,300     -0.61% 2.97% 12,604,863     19,292,262      
TPB 17,800     1.71% -0.56% 8,965,634       11,311,019      
STB 28,100     2.00% -0.35% 14,734,844     17,327,423      
VIB 21,700     2.36% 2.84% 9,145,744       8,290,188        
ACB 27,600     0.36% 2.79% 12,326,158     15,892,368      
SHB 11,750     1.29% 2.62% 51,166,069     77,408,549      

SSB 22,000     0.46% 0.00% 3,458,292       2,988,675        
GAS 74,800     0.81% 5.71% 1,548,415       15,229,467      
POW 11,100     1.37% 2.80% 20,370,659     1,368,912        
PLX 36,700     1.94% 0.67% 1,283,507       2,995,805        
VIC 44,750     0.67% 0.86% 2,625,913       9,292,757        
VHM 41,150     0.12% 4.01% 8,304,208       15,447,628      
VRE 23,350     -0.21% 1.23% 18,355,646     5,082,671        
VNM 65,800     0.30% 5.80% 3,645,791       9,875,849        
MSN 71,100     1.86% 4.78% 7,222,566       2,247,353        
SAB 57,000     0.53% 5.15% 1,299,894       1,015,320        
BCM 55,100     2.42% 2.79% 1,078,927       633,795            
BVH 40,550     1.38% 2.79% 504,750           633,795            
VJC 113,400  6.98% 9.04% 3,484,109       2,007,543        
FPT 127,600  1.35% 3.57% 6,502,750       5,240,868        
MWG 58,300     4.67% 6.19% 22,878,203     17,050,668      
GVR 31,200     6.12% 4.00% 14,869,672     12,201,275      
SSI 35,650     2.89% 1.28% 31,002,527     38,023,854      
HPG 29,300     2.27% 3.17% 38,819,514     44,383,384      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

PLX: Petrolimex sắp chi 1,900 tỷ đồng trả cổ tức.

VIC: Doanh thu lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng của Vingroup đã duy trì đà tăng quý 

thứ 2 liên tiếp và lên cao nhất kể từ quý 3/2019. 

VNM: Trong bối cảnh lạm phát, Angkormilk và Driftwood đều ghi nhận mức tăng 

trưởng doanh thu tích cực nhờ cải thiện về nhận diện thương hiệu.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

BVH: Theo số liệu mới công bố của Hiệp hội Bảo Hiểm Việt Nam (IAV), tổng doanh 

thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường nhân thọ 3 tháng đầu năm 2024 

ước đạt 5,476 tỷ đồng. Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là BVH 

với 1,034 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 836 tỷ đồng, Prudential với 762 tỷ đồng, 

Manulife với 546 tỷ đồng và AIA với 327 tỷ đồng.

HDB: Quý I/2024, lợi nhuận trước thuế ở mức 4,028 tỷ đồng, tăng 46.8% so với 

cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của HDB là 3,213 tỷ đồng, tăng 46.5%. 

Nội dung

Gần 1.8 triệu khách qua cảng hàng không trong cao điểm dịp lễ 30/4 - 1/5;

Mỹ có thêm 175,000 việc làm trong tháng 4, tỷ lệ thất nghiệp chạm mức 3.9%;

Cục Hàng không lập đoàn kiểm tra giá vé máy bay;

Đồng yen Nhật có thể lặp lại kỷ lục của 38 năm trước.

Gạo Thái Lan ghi nhận 'mùa bội thu' trong quý I/2024;

Bắc Ninh thu hút gần 1 tỷ USD vốn đầu tư FDI trong 4 tháng;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,241.58 1.68% 9.71%
HNX 232.29 1.78% 1.00%
VN30 1,274.62 1.51% 12.63%
UPCOM 90.65 0.97% 3.51%
Net Foreign buy (B) 290.45
Total trading value (B) 23,620.18 25.74% 25.00%

INTRADAY VNINDEX 5/6/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 21,940 1.67% 12.34%
FUEMAV30 15,070 1.34% 12.04%
FUESSV30 15,570 1.37% 12.34%
FUESSV50 18,700 0.32% 10.13%
FUESSVFL 20,370 2.11% 10.71%
FUEVFVND 31,240 0.77% 20.02%
FUEVN100 16,920 1.62% 10.81%

VN30F2405 1,270.00 1.63%
VN30F2406 1,272.90 1.71%
VN30F2409 1,272.60 1.43%
VN30F2412 1,275.50 1.50%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,236.07 0.00% 14.26%
Shanghai Component 3,140.72 1.16% 6.02%
Hang Seng 18,578.30 0.55% 10.66%
Kospi 2,676.63 0.00% 0.26%
BSE Sensex 73,895.54 -0.04% 2.79%
STI (Singapore) 3,303.19 0.31% 2.27%
SET (Thái Lan) 1,369.92 0.00% -4.43%
Brent oil ($/barrel) 83.70 0.63% 8.67%
Gold ($/ounce) 2,320.62 0.56% 11.74%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.34% -9 74
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 2.39% -6 51

10 year-Gov. Bond 2.68% -11 50

USD/VND 25,457 0.00% 3.86%

EUR/VND 27,968 -0.68% 2.16%

CNY/VND 3,590 0.42% 3.28%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value

5/6/2024 Cash                                 2,000 

5/8/2024 Cash                                 1,000 

5/9/2024 Cash                                    300 

5/10/2024 Stock 200:29   

5/10/2024 Cash                                 1,400 
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HAX

5/30/2024

TCI 5/13/2024

EID 5/13/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific markets tracked Wall Street gains on Monday as a softer-than-expected

U.S. jobs report fueled hopes that the Federal Reserve could start cutting rates

soon. Investors, meanwhile, awaited China’s April trade data on Thursday. Japan,

Thailand and South Korea’s markets were closed for a public holiday.

Today SJC gold prices fluctuated erratically, soaring to an unprecedented record 

peak of 86.5 million VND/tael.

HTG 6/7/2024

5/7/2024

5/9/2024

QST 5/17/2024

5/24/20245/10/2024

MARKET BRIEF
5/6/2024

The market had an explosive trading session. Airline stocks all hit their ceilings like 

VJC and HVN, as the tourism industry showed signs of recovery.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 93,000     0.54% 1.97% 1,654,826       1,915,997        
BID 50,500     2.64% 2.64% 2,671,546       2,719,856        
CTG 33,200     2.47% 1.22% 12,774,555     15,343,927      
TCB 48,350     0.31% 3.76% 13,102,524     16,238,309      
VPB 18,750     1.90% 1.08% 21,351,377     20,154,936      
MBB 22,900     2.23% 2.9% 34,368,014     28,410,248      
HDB 24,300     -0.61% 2.97% 12,604,863     19,292,262      
TPB 17,800     1.71% -0.56% 8,965,634       11,311,019      
STB 28,100     2.00% -0.35% 14,734,844     17,327,423      
VIB 21,700     2.36% 2.84% 9,145,744       8,290,188        
ACB 27,600     0.36% 2.79% 12,326,158     15,892,368      
SHB 11,750     1.29% 2.62% 51,166,069     77,408,549      
SSB 22,000     0.46% 0.00% 3,458,292       2,988,675        
GAS 74,800     0.81% 5.71% 1,548,415       15,229,467      
POW 11,100     1.37% 2.80% 20,370,659     1,368,912        
PLX 36,700     1.94% 0.67% 1,283,507       2,995,805        
VIC 44,750     0.67% 0.86% 2,625,913       9,292,757        
VHM 41,150     0.12% 4.01% 8,304,208       15,447,628      
VRE 23,350     -0.21% 1.23% 18,355,646     5,082,671        
VNM 65,800     0.30% 5.80% 3,645,791       9,875,849        
MSN 71,100     1.86% 4.78% 7,222,566       2,247,353        
SAB 57,000     0.53% 5.15% 1,299,894       1,015,320        
BCM 55,100     2.42% 2.79% 1,078,927       633,795            
BVH 40,550     1.38% 2.79% 504,750           633,795            
VJC 113,400  6.98% 9.04% 3,484,109       2,007,543        
FPT 127,600  1.35% 3.57% 6,502,750       5,240,868        
MWG 58,300     4.67% 6.19% 22,878,203     17,050,668      
GVR 31,200     6.12% 4.00% 14,869,672     12,201,275      
SSI 35,650     2.89% 1.28% 31,002,527     38,023,854      
HPG 29,300     2.27% 3.17% 38,819,514     44,383,384      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

The Japanese yen can repeat the record of 38 years ago.

Content

PLX: Petrolimex is preparing to spend VND1,900 billion to pay dividends.

VIC: Vingroup's resort tourism revenue grew for the second consecutive quarter 

and reached its highest level since the third quarter of 2019.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: In the context of inflation, the revenue of both Angkormilk and Driftwood 

grew positively thanks to improved brand recognition.

BVH: According to data from the Vietnam Insurance Association (IAV), total new 

insurance premium revenue in the entire life insurance market in Q1/2024 is 

estimated at VND5,476 billion. Of which, BVH leads with VND1,034 billion, 

followed by Dai-ichi Life with VND836 billion, Prudential with VND762 billion, 

Manulife with VND546 billion and AIA with VND327 billion.

HDB: In the first quarter of 2024, HDB's pre-tax profit was VND4,028 billion, an 

increase of 46.8% over the same period last year. Profit after tax was VND3,213 

billion, an increase of 46.5%.

There were nearly 1.8 million passengers passing through the airport during the holiday of April 30 - May 1;

Bac Ninh attracts nearly USD1 billion of FDI capital in 4 months;

The Department of Aviation set up a team to check air ticket prices;

Thai rice recorded a bumper crop in the first quarter of 2024;

The US added 175,000 jobs in April, the unemployment rate reached 3.9%;
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